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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Văn Thanh Gia 

Các Thẩm phán: Ông Lê Xuân Hải 

 Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Trang là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên tòa: Bà 

Hồ Kim Yến – Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 12/2024/HSPT ngày 22 tháng 01 năm 

2024 đối với bị cáo Hà Văn N do có kháng cáo của bị cáo và bị hại đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 68/2023/HS-ST ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

Bị cáo có kháng cáo và bị kháng cáo: 

Hà Văn N, sinh ngày 01/01/1969 tại huyện P, tỉnh Bình Định; nơi cư trú: 

Thôn A, xã M, huyện P, tỉnh Bình Định; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 

6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Hà P, sinh năm: 1929 và bà Nguyễn Thị H (chết); vợ: Lê Thị H1, sinh năm: 

1971; con: Có 02 con, lớn nhất sinh năm 1995 và nhỏ nhất sinh năm 1996; tiền án, 

tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 09/6/2023, bị Công an huyện P, tỉnh Bình Định 

xử phạt 6.500.000 đồng về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khoẻ của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, bị cáo chưa 

chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; ngày 11/7/2023, bị Công an xã 

M, huyện P, tỉnh Bình Định xử phạt 400.000 đồng về hành vi “Gây rối trật tự công 

cộng”, chấp hành xong ngày 14/7/2023; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn 

cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt. 

- Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo: 

Bị hại: Ông Hà Văn M và bà Văn Thị C; đồng cư trú tại: Thôn A, xã M, 

huyện P, tỉnh Bình Định (Có mặt) 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/01/1969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/01/1969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Ph%C3%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201929
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8B%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Hà Văn N và ông Hà Văn M là anh em ruột, có mâu thuẫn trong việc tranh 

chấp về tiền bồi thường đất đai. Khoảng 06 giờ 00 phút ngày 08/5/2023, khi đi bộ 

từ nhà đến ruộng C thuộc thôn A, xã M, huyện P để máy nước tưới ớt, Nam thấy 

01 máy bơm nước hiệu SUPERWIN đang gắn vào giếng khoan của vợ chồng ông 

M tại bờ đất ruộng ớt không có người trông coi. Lúc này, N nhớ lại mâu thuẫn với 

ông M nên bực tức, nảy sinh ý định trộm cắp máy bơm nước trên. N dùng tay tháo 

máy bơm nước ra khỏi giếng khoan và nhặt 01 bao cám con cò màu trắng gần đó 

đựng máy bơm nước rồi mang về để tại nhà. Đến khoảng 07 giờ 00 phút cùng 

ngày, N điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Dream lùn Trung Quốc, màu sơn đen chở 

máy bơm nước trên đến nhà vợ chồng ông Lê Kim L và bà Trần Thị B (em vợ N) 

cho ông L sử dụng. Ngày 10/5/2023, Công an xã M đã thu giữ máy bơm nước trên. 

Trong quá trình điều tra, N còn khai nhận là khoảng 03 giờ 00 phút ngày 

28/4/2023, do nhớ lại mâu thuẫn với vợ chồng ông M nên N đã nảy sinh ý định 

chiếm đoạt máy bơm nước của vợ chồng ông M. N đi bộ một mình từ nhà ra ruộng 

ớt của vợ chồng ông M và sau đó N lén lút tháo máy bơm nước hiệu cá sấu được 

gắn vào giếng khoan tại bờ đất ruộng ớt của vợ chồng ông M rồi mang về nhà cất 

giữ. Đến khoảng 07 giờ 00 phút cùng ngày, anh Hà Trọng D (con trai N) lấy máy 

bơm nước bỏ vào bao nilon màu đen rồi mang để trong bụi cây ở bờ suối sau nhà 

N. Ngày 10/5/2023, Công an xã M phát hiện và thu giữ máy bơm nước trên. 

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ ngày 05/3/2023 đến ngày 27/4/2023, N 

nhiều lần dùng tay nhổ, dùng chân đạp ngã làm chết ớt trồng được khoảng 03-04 

tháng tuổi của vợ chồng ông M. N khai nhận đã phá khoảng 26 cây ớt nhưng vợ 

chồng ông M báo cáo thiệt hại là 61 cây ớt. 

Tại Bản kết luận định giá số 35/KL-HĐĐGTS ngày 24/7/2023, Hội đồng 

định giá trong tố tụng hình sự huyện P đã kết luận: 01 máy bơm nước hiệu 

SUPERWIN trị giá 2.400.000 đồng, bên trong có gắn 01 cái định vị GPS không 

dây M2 màu đen có giá 889.500 đồng, tổng giá trị tài sản là 3.289.500 đồng; 01 

máy bơm nước trên thân máy có hình cá sấu trị giá 1.375.000 đồng; 61 cây ớt trị 

giá 256.000 đồng và 26 cây ớt trị giá 108.000 đồng. 

Ngày 05/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện P đã trả lại 02 

máy bơm nước và 01 máy định vị cho bà Văn Thị C (vợ ông M). 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2023/HS-ST ngày 11/12/2023, Tòa án 

nhân dân huyện Phù Mỹ đã căn cứ khoản 1 Điều 173, các điểm i, s khoản 1 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hà Văn N 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”; ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần bồi thường thiệt hại, xử lý 

vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/01/1969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ru%E1%BB%99ng%20Can%20thu%E1%BB%99c%20th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Kim%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20Tr%E1%BB%8Dng%20Di%E1%BB%87p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8B%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/01/1969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh


3 

 

Ngày 23/12/2023, Hà Văn N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 

được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ.  

Ngày 23/12/2023, bị hại ông Hà Văn M và bà Văn Thị C có đơn kháng cáo 

yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm xem xét, đánh giá đầy đủ các tình tiết khách quan 

trong vụ án, xác định hành vi trộm cắp của bị cáo xuất phát từ tranh chấp tiền đền 

bù, phạm tội vì động cơ đê hèn, có nhiều tình tiết tăng nặng, không thành khẩn 

khai báo, không ăn năn hối cải, nhân thân xấu; ông M và bà C yêu cầu tăng hình 

phạt, xử phạt bị cáo 03 năm tù, buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho ông bà số tiền 

406.000 đồng. 

Ngày 22/3/2024, Hà Văn N đã nộp 406.000 đồng tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Phù Mỹ. 

Tại phiên toà, bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo; bị hại rút yêu cầu 

kháng cáo buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho ông số tiền 406.000 đồng và giữ 

nguyên các yêu cầu kháng cáo còn lại. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và không 

chấp nhận kháng cáo xin được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ của bị cáo 

N, không chấp nhận kháng cáo của bị hại ông M và bà C, sửa bản án sơ thẩm về 

phần hình phạt, xử phạt bị cáo N 04 tháng tù.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo có trong 

hồ sơ vụ án và phù hợp với các chứng cứ khác nên có đủ cơ sở xác định: 

Bị cáo Hà Văn N và ông Hà Văn M là anh em ruột. Khoảng 06 giờ 00 phút 

ngày 08/5/2023 khi đi đến khu vực ruộng C thuộc thôn A, xã M, huyện P để máy 

nước tưới ớt, do nhớ lại mâu thuẫn về việc tranh chấp tiền đền bù đất đai giữa hai 

anh em nên N bực tức và đã có hành vi trộm cắp 01 máy bơm nước hiệu 

SUPERWIN, bên trong có gắn 01 cái định vị GPS không dây đang gắn vào giếng 

khoan của vợ chồng ông M mang về cho người khác sử dụng. Tại Bản kết luận 

định giá số 35/KL-HĐĐGTS ngày 24/7/2023, Hội đồng định giá trong tố tụng hình 

sự huyện P đã kết luận 01 máy bơm nước và 01 cái định vị GPS trên có tổng giá trị 

là 3.289.500 đồng. 

Ngoài ra, trước đó vào khoảng 03 giờ 00 phút ngày 28/4/2023, N đã có hành 

vi lén lút tháo 01 máy bơm nước hiệu cá sấu trị giá 1.375.000 đồng được gắn vào 

giếng khoan tại bờ đất ruộng ớt của vợ chồng ông M rồi mang về nhà cất giấu. Và 

từ ngày 05/3/2023 đến ngày 27/4/2023, N cũng đã nhiều lần dùng tay nhổ, dùng 

chân đạp ngã làm chết khoảng 26 cây ớt trồng được khoảng 03-04 tháng tuổi của 

vợ chồng ông M, trị giá 108.000 đồng.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/01/1969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8B%20C%C3%B4ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/01/1969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C3%B4ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/01/1969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ru%E1%BB%99ng%20Can%20thu%E1%BB%99c%20th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Minh
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Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2023/HS-ST ngày 11/12/2023 của Tòa 

án nhân dân huyện Phù Mỹ đã xét xử bị cáo Hà Văn N về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự là phù hợp. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo và bị hại, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy 

rằng:  

[2.1] Hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác, gây ảnh 

hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.  

Bị cáo và bị hại là anh em ruột, hành vi của bị cáo xuất phát từ mâu thuẫn 

trong gia đình, không có sự chuẩn bị trước; trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, 

bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường 

hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có trình độ văn hoá thấp (6/12); tài sản bị trộm cắp có 

giá trị không lớn và bị hại đã nhận lại tài sản; tại cấp phúc thẩm, bị cáo đã tự 

nguyện nộp toàn bộ số tiền bồi thường thiệt hại 406.000 đồng theo quyết định của 

bản án sơ thẩm; đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại 

các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo có 

nhân thân xấu, đã bị Công an huyện P xử phạt hành chính về hành vi “Cố ý gây 

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác nhưng không bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự” và “Gây rối trật tự công cộng”. 

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và nhân thân bị cáo, 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và không chấp nhận kháng cáo của bị cáo xin được 

hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ vì không đủ tác dụng răn đe và phòng 

ngừa chung.  

[2.2] Như nhận định tại phần [1] [2.1], bị cáo bị xét xử về tội “Trộm cắp tài 

sản”, hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình, không có 

sự chuẩn bị trước và bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.  

Theo quy định, phạm tội vì động cơ đê hèn là trường hợp người phạm tội 

thực hiện tội phạm với động cơ rất xấu xa, thấp hèn, không kể gì đến danh dự, 

nhân phẩm, tư cách của một con người. Phạm tội vì động cơ đê hèn chủ yếu xảy ra 

đối với các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người 

và các tội xâm phạm đến các quyền tự do dân chủ của công dân.  

Do đó, trong vụ án này, hành vi phạm tội của bị cáo không thuộc trường hợp 

phạm tội vì động cơ đê hèn nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị 

hại về việc yêu cầu Toà án cấp phúc thẩm xem xét, xác định hành vi trộm cắp của 

bị cáo vì động cơ đê hèn, có nhiều tình tiết tăng nặng, không thành khẩn khai báo, 

không ăn năn hối cải, nhân thân xấu và không chấp nhận kháng cáo của bị hại về 

yêu cầu tăng hình phạt, xử phạt bị cáo 03 năm tù. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20H%C3%A0%20V%C4%83n%20Nam%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/01/1969%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20M%E1%BB%B9%20Ch%C3%A1nh,%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Ph%C3%B9%20M%E1%BB%B9
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Từ những căn cứ trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và không chấp nhận kháng cáo xin được hưởng hình phạt cải 

tạo không giam giữ của bị cáo N; không chấp nhận kháng cáo của ông M và bà C; 

sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt. 

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 23 

của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án thì bị cáo N không phải chịu. 

[4] Tiếp tục tạm giữ số tiền 406.000 đồng mà bị cáo N đã nộp theo Biên lai 

thu tiền số 0003215 ngày 22/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù 

Mỹ để đảm bảo thi hành án. 

[5] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[6] Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị  

chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và không chấp nhận kháng cáo xin 

được hưởng hình phạt cải tạo không giam giữ của bị cáo N; không chấp nhận 

kháng cáo của ông M và bà C; sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt là phù hợp 

với nhận định của Hội đồng xét xử phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các điểm a, b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 

3 Điều 54 của Bộ luật Hình sự; 

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Hà Văn N và không chấp nhận 

kháng cáo của ông Hà Văn M, bà Văn Thị C. Sửa bản án sơ thẩm. 

2. Xử phạt bị cáo Hà Văn N 03 (ba) tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Hà Văn N không phải chịu. 

4. Tiếp tục tạm giữ số tiền 406.000 đồng mà bị cáo N đã nộp theo Biên lai 

thu tiền số 0003215 ngày 22/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù 

Mỹ để đảm bảo thi hành án. 

5. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.   

Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT1.TANDTC; 

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- TA, VKS, CQĐT Công an huyện Phù Mỹ; 

- Cơ quan THAHS Công an huyện Phù Mỹ; 

- Chi cục THADS huyện Phù Mỹ; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan HSNV Công an tỉnh Bình Định; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 
 

Văn Thanh Gia 

 

 


